
STT TÊN, CHỦNG LOẠI TÀI SẢN
ĐƠN VỊ 

TÍNH
SỐ LƯỢNG

I

1 Các loại chén, dĩa, ly sành sứ Cái 2774

2 Tủ lạnh Cái 9

3 Máy xử lý không khí Cái 60

4 Đầu máy lạnh (Indoor) Cái 209

5 Đầu cục nóng máy lạnh (outdoor) Cái 208

6 Máy giặt Cái 8

7 Bộ loa, dàn âm thanh ngoại nhập Bộ 20

8 Máy scan Cái 120

9
Điện thoại di động Nokia, model 1133, số imei 

353720079218968/353720079218976
Cái 1

10 Vỏ container số hiệu WFHU5142305 Cái 1

DANH MỤC TÀI SẢN

(Đính kèm theo Công văn số ….../STC-QLCS ngày … tháng … năm 2026)

Giấy mời số 548/GM-THADS ngày 15 tháng 01 năm 2026 kèm theo Quyết định thi hành 

án chủ động số 1582/QĐ-CTHADS ngày 16 tháng 3 năm 2020; Bản án hình sự sơ thẩm số 

388/2018/HSST ngày 26 tháng 10 năm 2018; Quyết định số 530/2019/HSPT-QĐ ngày 18 

tháng 9 năm 2019

Theo Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2026


